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I. TỔNG QUAN 

Tủ cho trạm trung gian và truyền tải là loại tủ dùng trong các trạm điện, hệ thống điện từ 

trung thế đến cao thế và siêu cao thế (đến 500kV). Tủ được thiết kế và sản xuất theo dạng các tủ 

độc lập. Nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt tại công trường và khách hàng sử dụng. 

Có thể di chuyển vị trí, điều chuyển nơi sử dụng,... tủ có thể hoạt động độc lập. Đáp ứng các tiêu 

chuẩn và yêu cầu của khách hàng. 

Tủ cho trạm trung gian và truyền tải gồm có một số loại như sau: 

+ Tủ điều khiển, bảo vệ 

+ Tủ đấu dây trung gian 

+ Tủ đo lường 

+ Tủ cấp nguồn AC, DC 

+ Tủ thông tin, tủ máy chủ/server,... 

Trước khi giao hàng, tủ được thử nghiệm xuất xưởng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, hoạt 

động đúng chức năng yêu cầu và đúng theo thiết kế. 

 

Cảnh báo:  

1. Chỉ người có chuyên môn, có kiến thức về an toàn điện mới được vận hành hệ thống. 

2. Các thao tác nhầm có thể gây sự cố cháy nổ và gây nguy hiểm đối với con người. 

3. Cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ khi vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. 

4. Phải luôn đảm bảo phần thiết bị mạch động lực và mạch điều khiển hiển thị không còn 

điện mới thực hiện bảo dưỡng. 

5. Trước khi bảo dưỡng, phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra chắc chắn không còn 

điện, không được chỉ nhìn vào đồng hồ hay đèn báo. 

6. Sau khi bảo dưỡng, phải đảm bảo chắc chắn mạch thứ cấp của biến dòng điện phải được 

kết nối đầy đủ hoặc nối ngắn mạch. 
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II. GIAO HÀNG 

1. Đóng gói 

Tủ điện thường được đóng gói và vận chuyển theo từng tủ một. Có 2 loại đóng gói tủ điện 

như sau: 

+ Đóng gói tiêu chuẩn: tủ được bọc xốp ở ngoài mặt cách tủ (nếu có các thiết bị ngoài mặt 

cánh) và bọc bìa giấy hoặc xốp ở các góc tủ sau đó quấn ni lông. 

+ Đóng gói để xuất khẩu: Cho vào tủ các túi hút ẩm, bọc xốp mặt ngoài cánh tủ (nếu có các 

thiết bị ngoài mặt cánh) sau đó bọc lại bằng ni lông rồi đóng vào thùng gỗ (có thể đóng thùng gỗ 

kín hoặc đóng theo dạng khung gỗ, tùy theo từng hợp đồng cụ thể). 

 

 

2. Vận chuyển 

- Cần nắm được khối lượng của từng kiện hàng để bố trí sắp xếp xe và thiết bị nâng hạ phù 

hợp. 

- Trong quá trình vận chuyển, cần đặc biệt chú ý không làm đổ tủ điện, vì thiết bị trong tủ 

có thể khá nặng nặng, trọng tâm của tủ tương đối cao (các rơ le số). 

- Cần chú ý đảm bảo tránh nước trong quá trình vận chuyển, chờ lắp đặt, … 

- Cần cẩn thận tránh làm va chạm, làm hỏng bất kỳ phần nào của kiện hàng. Chỉ được sử 

dụng thiết bị nâng hạ đủ tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với khối lượng kiện hàng. 

- Việc nâng hạ không đúng cách, không phù hợp có thể gây hư hỏng cho vỏ tủ và thiết bị. 

Để di chuyển tủ điện, sử dụng cần cẩu, cần trục hoặc xe nâng. 
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- Tủ phải được giữ thẳng đứng để di chuyển. Không được đặt tủ nằm ngang hoặc nằm 

nghiêng để di chuyển. Những trường hợp đặc biệt phải có sự hướng dẫn và chấp thuận của nhà 

sản xuất. 

- Tủ được vận chuyển ở công trường trên các panets hoặc các con trượt. Tháo bỏ các pallets 

sau khi tủ được cho vào vị trí. Tủ điện có thể vận chuyển từ 2 hướng:  

+ Đáy tủ: Tủ điện có thể được nâng lên từ mặt trước hoặc sau của pallets lực bằng xe nâng. 

Phải rất cẩn thận trong quá trình nâng và di chuyển tủ, đồng thời phải dùng dây đai cố định chặt 

tủ. 

+ Nóc tủ: Bắt buộc phải dùng cáp treo khi tủ được cẩu từ nóc. Cáp phải đủ số lượng và trong 

tình trạng tốt. Cáp treo phải được cố định vào 4 hoặc 2 móc cẩu (tùy thuộc khối lượng của tủ mà 

nhà sản xuất lắp 4 móc cẩu hay 2 móc cẩu) trên nóc tủ. Điều chỉnh độ dài của cáp treo đảm bảo 

góc giữa 2 cáp treo không vượt quá 600.  

Chú ý: Phải rất cẩn thận khi nâng và di chuyển tủ. Do trọng tâm tủ cao nên tủ rất dễ bị 

nghiêng và đổ khi di chuyển. 

 

Hướng dẫn cách móc tủ dùng cẩu hoặc cần trục. 
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Hướng dẫn di chuyển tủ bằng xe nâng  

Phải có đai giữ tủ vào cần của xe nâng và nâng ở mức độ thấp  

 

Hướng dẫn di chuyển tủ bằng xe nâng tay 

Mép dưới của Panet cách mặt nền không quá 3mm 

 

 



 

7 
 

3. Tiếp nhận 

Khi nhận hàng và trước khi di chuyển, khách hàng phải kiểm tra đảm bảo vỏ bọc bên ngoài 

tủ không bị hư hỏng. Khách hàng nhận đủ tất cả những mục như trong danh mục hàng hóa. 

Kể cả khi vỏ bọc tủ còn nguyên vẹn, khách hàng vẫn nên mở ra để kiểm tra trước sự có mặt 

của nhân viên giao hàng.  

Kiểm tra toàn bộ thiết bị để đảm bảo không có hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

Kiểm tra thông tin trên nhãn tủ đảm bảo đúng như thông tin trong biên bản giao nhận hàng 

hóa. 

Nếu có hư hỏng hoặc có sai khác, thông báo lại cho nhà sản xuất bằng văn bản. 

4. Lưu kho/Bảo quản 

Nếu thiết bị/ tủ điện không thể lắp đặt và sử dụng ngay thì cần được bảo quản ở trong nhà 

và đảm bảo những điều kiện như sau: 

- Cần đảm bảo để ở nơi khô ráo, sạch sẽ; không có hóa chất, không có chất ăn mòn, hơi/ 

khí độc hại. 

- Trong quá trình bảo quản, dù loại tủ trong nhà hay ngoài trời, tủ phải được đặt trên bề 

mặt bằng phẳng, chắc chắn. Không đặt tủ trực tiếp trên nền đất. Che đậy, để đảm bảo không bị 

bụi bẩn lắng xuống rơi vào tủ. 

- Cần đảm bảo thông gió đầy đủ để loại bỏ sự ngưng tụ hơi nước. Thường xuyên kiểm tra 

nhiệt độ, độ ẩm của nơi bảo quản tủ điện cho đến khi tủ được đưa vào vận hành. Nếu độ ẩm cao 

thì phải có biện pháp tăng cường như bật điều hòa hoặc sấy/ sưởi, quạt thông gió, ... 

- Khi sử dụng sấy cần lưu ý loại bỏ tất cả những vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, bìa cứng, 

... cách khỏi điện trở sấy. Không sử dụng sấy gần các loại chất lỏng (xăng dầu, dung môi, ...) 

hoặc khí dễ cháy. 

- Các thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử như rơ le, đồng hồ, thiết bị điều khiển, ... phải 

được bảo quản theo điều kiện nghiêm ngặt hơn, cụ thể cần xem tài liệu hướng dẫn của từng 

loại thiết bị đó. 

- Đặc biệt lưu ý trong trường hợp đặt tủ điện ở tầng hầm, nơi có độ ẩm rất cao, mà chưa 

sử dụng thì cần có biện pháp bảo quản thiết bị cũng như tủ điện để đảm bảo các điều nêu ở trên. 

Lưu ý: Không được để tủ (loại thiết kế dùng trong nhà) ở ngoài trời dù có được phủ bạt kín. 

Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị. 
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III. LẮP ĐẶT 

1. Chuẩn bị mặt bằng 

Đối với tủ điện trong nhà, phòng đặt tủ điện phải được hoàn thiện, có đầy đủ cửa, đã có hệ 

thống chiếu sáng, phòng khô ráo và đã có các thiết bị cho thông gió. 

Mặt bằng đặt tủ phải sạch sẽ, bằng phẳng.  

Chiều cao cửa và chiều cao trần của phòng đặt tủ điện phải đảm bảo đủ để di chuyển tủ ra 

vào và lắp đặt tủ.  

Tủ điện cần đặt ở vị trí để khoảng trống phía sau lưng cách tường ít nhất 800mm để mở cánh 

tủ và có không gian cho người vận hành kiểm tra, sửa chữa, ... 

Phía mặt trước tủ cần để khoảng trống ít nhất 1000mm để có thể mở được cửa, có không 

gian thao tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc khi cần thiết có thể sử dụng thiết 

bị nâng.  

Nên bố trí để khoảng trống dự phòng cho việc mở rộng thêm tủ về sau. 

Thông thường, tủ điều khiển bảo vệ sẽ đi cáp vào từ đáy tủ. Phần mương cáp phía dưới đáy 

tủ hoặc độ cao của sàn nâng phải đủ lớn (tối thiểu 600mm) để đảm bảo độ uốn của cáp khi đi lên 

đáy tủ. 

2. Lắp đặt và đấu nối  

+ Đặt các khoang tủ vào đúng vị trí cần lắp đặt. 

+ Gỡ bỏ tất cả phần bao bọc khi vận chuyển tủ. 

+ Đặt tủ vào vị trí và bắt chặt xuống nền hoặc giá đỡ bằng bulong M12 dùng các lỗ có sẵn 

trên đế tủ. 

+ Đấu nối cáp vào tủ theo bản vẽ thiết kế; đấu nối cáp tiếp địa cho tủ. 

+ Tủ đã bố trí dập chờ sẵn lỗ để lắp siết cổ cáp (PG21 và PG29). Khi thi công đấu nối cáp 

vào tủ thì tất cả các sợi cáp đều phải lắp siết cổ cáp. Lắp đúng chủng loại siết cổ cáp phù hợp với 

cáp và phù hợp với lỗ dập chờ. Những lỗ dập chờ chưa sử dụng thì giữ nguyên để đảm bảo độ 

kín của đáy tủ. 

+ Trường hợp không sử dụng siết cổ cáp, sau khi đấu cáp vào tủ phải xử lý để đảm bảo độ 

kín của đáy tủ. 

+ Với cáp có lớp màng chống nhiễu thì phải nối tiếp địa cho màng chống nhiễu đó. 

Chú ý: Trường hợp mặt sàn kê tủ không phẳng, phải kê các khoang tủ cho cân trước khi 

dùng bulong bắt cố định. 
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IV. KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐÓNG ĐIỆN 

+ Kiểm tra bỏ tất cả những vật có thể gây ảnh hưởng tới việc vận hành của tủ điện (mẩu dây 

vụn, bulong, e cu, các dụng cụ,...). 

+ Hút bụi toàn bộ tủ. 

+ Đối với tủ ACDC: kiểm tra mạch động lực, mạch điều khiển; kiểm tra cách điện, kiểm tra 

các chức năng điều khiển của tủ. 

+ Kiểm tra đấu nối, cách điện của mạch nhị thứ, kiểm tra tất cả mạch chức năng. 

+ Vận hành kiểm tra thử mạch nhị thứ của tủ. 

+ Cấp điện và thử vận hành với các thao tác khác nhau. 

+ Đơn vị thí nghiệm cài đặt thông số cho các thiết bị, kiểm tra thử nghiệm toàn bộ hệ thống 

theo quy định. 

+ Nghiệm thu đóng điện. 

Lưu ý: Trước khi đóng điện phải được đơn vị thí nghiệm kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu 

mới được đóng điện. 

V. VẬN HÀNH 

Đối với tủ dùng cho trạm trung gian và truyền tải, cấp điện áp từ trung thế đến cao áp và siêu 

cao áp thì việc vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nội bộ và quy định của ngành. 

Thao tác phải thực hiện theo sự chỉ đạo của người/đơn vị có trách nhiệm. 

Căn cứ theo chức năng của từng tủ, căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết và quy định của ngành, 

mỗi đơn vị vận hành sẽ xây dựng một quy trình vận hành cụ thể cho riêng mình. 

Vận hành một số thiết bị chính như sau: 

1. Vận hành khóa điều khiển máy cắt/dao cách ly 

Thường sử dụng để điều khiển bằng tay trên tủ điều khiển, là loại khóa điều khiển vị trí 

không tương ứng. 

Khóa điều khiển máy cắt có mặt hình vuông; khóa điều khiển dao cách ly có mặt hình tròn. 
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Trên khóa có vị trí Open và Close; vị trí close sẽ theo chiều dọc của mimic, vị trí open sẽ 

theo chiều ngang mimic. Trong núm vặn của khóa có đèn, đèn chỉ sáng khi vị trí đặt của khóa và 

vị trí thiết bị nhất thứ ngoài trời (máy cắt/dao cách ly) không tương ứng với nhau. Nên được gọi 

là loại khóa điều khiển vị trí không tương ứng.  

Để đóng máy cắt/dao cách ly, vặn khóa về vị trí close (không cần nhấn), khi đó đèn sẽ sáng 

(vì thực tết thiết bị đang mở), sau đó vừa nhấn vừa xoay theo chiều kim đồng hồ đến vị trí CMD, 

sau đó nhả tay ra, khóa sẽ tự trả về vị trí Close. Thiết bị nhất thứ sẽ được đóng lại. 

Để mở máy cắt/dao cách ly, vặn khóa về vị trí open (không cần nhấn), khi đó đèn sẽ sáng 

(vì thực tết thiết bị đang đóng), sau đó vừa nhấn vừa xoay theo chiều ngược kim đồng hồ đến 

vị trí CMD, sau đó nhả tay ra, khóa sẽ tự trả về vị trí Open. Thiết bị nhất thứ sẽ được mở ra. 

2. Vận hành máy cắt không khí ACB 

+ Thường sử dụng ở tủ cấp nguồn AC tổng của trạm. 

+ Điều chỉnh thông số bộ bảo vệ của máy cắt ACB (xem hướng dẫn sử dụng của máy cắt) 

để bảo vệ phù hợp. Việc này phải được thực hiện bởi người có chuyên môn, hiểu các thông số 

của thiết bị và các thông số của phụ tải. 

+ Lên cót ACB: có thể lên cót bằng tay hoặc tự lên cót bằng điện (nếu ACB có motor). 

+ Thao tác đóng mở ACB bằng tay: nhấn nút trên mặt ACB. Lưu ý, khi đó sẽ không có liên 

động điện, chỉ có liên động cơ khí (nếu có). Vì vậy, với các ACB tổng có làm ATS thì không được 

phép thao tác đóng mở trực tiếp trên mặt ACB. 

+ Thao tác đóng mở ACB bằng điện (nếu có cuộn đóng/cuộn cắt): nhấn nút trên cánh của tủ 

điện hoặc thao tác điều khiển từ xa (nếu có). 

+ Thao tác đóng mở ACB tự động bằng bộ điều khiển ATS (nếu có). 

+ Đối với ACB loại rút kéo: sẽ có 3 vị trí là Connect, Test và Disconnect; cần chú ý đưa máy 

cắt vào vị trí “Connect”, kiểm tra cờ chỉ thị chính xác rồi mới đóng điện. 

+ Lưu ý kiểm tra liên động trước khi thao tác. 

3. Vận hành MCCB  

- Thao tác đóng mở MCCB ta sử dụng tay gạt tên mặt MCCB: Dùng lực đẩy tay gạt lên 

phía trên để ON MCCB ~ tay gạt ở vị trí ON; Dùng lực đẩy tay gạt từ trên xuống dưới để OFF ~ 

tay gạt ở vị trí OFF 

Tay gạt ở vị trí giữa ứng vị trí gữa: MCCB đang bị trip cần reset về OFF trước khi thao tác 

ON lên 

Trên mặt MCCB thường có một nút TRIP dùng để test thử chế độ TRIP. Khi nhấn vào 

MCCB sẽ bị trip, để đóng lại được thì cũng phải reset về OFF trước. 
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Lưu ý: Khi MCCB bị trip, cần kiểm tra và xử lý sự cố xong mới được reset về OFF và thao 

tác ON MCCB. 

- Trường hợp MCCB có lắp motor thì có thể điều khiển đóng/mở bằng nút nhấn trên mặt 

tủ hoặc đóng mở từ xa thông qua mạch điều khiển điện. Chú ý, thường mạch điều khiển bằng 

điện có thể có thêm liên động, còn thao tác đóng/mở bằng cách nhấn trực tiếp vào nút trên mặt 

motor thì sẽ không có liên động. 

3. Vận hành ATS  

ATS là bộ tự động chuyển đổi nguồn điện – Auto Transfer Switch, thường được sử dụng ở 

tủ phân phối ACDC của trạm. 

- Bộ ATS gồm 2 phần chính: 

+ Phần động lực: thường là ACB, MCCB, Contactor (trường hợp MCCB thì có lắp kèm 

motor để điều khiển được bằng điện). Đây là cơ cấu đóng cắt mạch động lực. 

+ Phần điều khiển: là thiết bị điều khiển lập trình được và mạch lấy tín hiệu cho bộ điều 

khiển. Thường sử dụng bộ điều khiển là bộ Logo của Siemens (hoặc một loại PLC khác), đây là 

một loại PLC Compact/đơn giản dùng để lập trình các logic điều khiển hoạt động đóng mở và 

liên động của ATS. 

- ATS thường có 2 chế độ: 

+ Chế độ bằng tay Man: khi cần đổi nguồn điện thì sẽ tự nhấn nút mở nguồn đang vận 

hành và đóng nguồn dự phòng. Lưu ý, phải thao tác bằng cách nhấn nút trên mặt tủ thì mới có 

liên động, không được nhấn nút trực tiếp trên mặt ACB/trên mặt motor của MCCB, vì khi đó sẽ 

không có liên động điện 

+ Chế độ tự động Auto: là chế độ mà bộ điều khiển Logo sẽ tự động nhận biết trạng thái 

của các nguồn và tự động đổi nguồn theo chương trình đã lập trình sẵn. 

- Liên động: 

+ Luôn có phần liên động điện bằng mạch cứng bằng điện (dùng tiếp điểm phụ hoặc rơ 

le trung gian) hoặc liên động mềm trong Logo/PLC. 

+ Trong một số trường hợp có thêm liên động cơ khí: đấy là trường hợp ATS dùng 2 hoặc 

3 bộ ACB; hoặc 2 bộ MCCB. Với trường hợp ATS sử dụng > 3 ACB hoặc ≥ 3 MCCB thì thường 

không có liên động cơ khí do đặc thù của thiết bị. 

- Các tín hiệu đầu vào cho bộ Logo/PLC lấy trạng thái của các ACB/MCCB/Contactor và 

các tín hiệu của rơ le giám sát có nguồn điện, dựa trên cấu hình nguyên lý hoạt động theo từng 

dự án cụ thể sẽ được lập trình phù hợp để Logo/PLC đưa ra các lệnh điều khiển đóng máy cắt 

cấp nguồn phù hợp cho hệ thống. 
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- Để hiểu rõ về cách thức hoạt động của ATS, cần xem bản vẽ thiết kế của dự án. 

Chi tiết hoặc vận hành các thiết bị khác: cần đọc các tài liệu hướng dẫn của nhà sản 

xuất thiết bị và đọc bản vẽ thiết kế của tủ đó. 

VI. BẢO DƯỠNG 

Tủ cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định. Việc bảo dưỡng thực hiện 

theo quy định của đơn vị hoặc của của ngành và ít nhất một lần mỗi năm. 

Trước khi tiến hành bảo dưỡng, phải cắt điện, tách tủ đó ra khỏi vận hành. Phải tuân thủ quy 

định về an toàn điện, quy định của đơn vị/của ngành. 

Các thao tác bảo dưỡng thông thường.    

- Kiểm tra trong và ngoài tủ xem tủ có bị ẩm ướt hoặc có vật lạ rơi vào không. Lau khô và 

loại bỏ vật lạ rơi vào nếu có.    

- Sử dụng máy hút chân không hút sạch tủ (không làm sạch bằng máy thổi khí nén để tránh 

thổi vật lạ vào những vị trí khác, nếu lau bằng giẻ, chỉ dùng giẻ khô hoặc tẩm cổn). Nếu cần thiết, 

làm sạch hệ thống thông gió và thay lớp lọc.    

- Kiểm tra bề mặt ngoài của tủ. Nếu cần thiết, sơn chấm lại những phần vỏ tủ bị xước. 

- Kiểm tra hết các đấu nối. 

- Kiểm tra thiết bị, đo cách điện. 

- Kiểm tra hệ thống đo lường, điều khiển và chỉ thị của tủ. 

- Kiểm tra các chức năng bảo vệ của tủ. 

Lưu ý: Trước khi đóng điện trở lại phải được đơn vị thí nghiệm kiểm tra và thử nghiệm đạt 

yêu cầu mới được đóng điện. 

 

 

 

 

ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ XIN VUI LÒNG XEM  

BẢN VẼ THIẾT KẾ VÀ CÁC TÀI LIỆU CỦA THIẾT BỊ. 

KHI GẶP NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT THƯỜNG, HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI  

NHÀ SẢN XUẤT ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ HƠN. 


